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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LỘ

2. Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00-17h00 (từ thứ hai đến thứ sáu), thời gian trực và làm ngoài giờ theo
phân công của lãnh đạo đơn vị

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5

4.1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ

1 Nguyễn Quảng
000658/QT-CCHN;

392/QĐ-SYT;
1583/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Chuyên khoa
Ngoại và kỹ thuật X-

Quang

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa cấp I-
người chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật của
cơ sở; Bác sĩ điều trị;

Giám đốc

Người
đứng
đầu
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4.1.1 Khoa Hồi sức cấp cứu

2 Võ Thanh Bình

001491/QT-CCHN;
393/QĐ-SYT;

1761/QĐ-SYT;
1625/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Chuyên khoa
Gây mê hồi sức; Kỹ

thuật siêu âm, nội soi và
điện tim

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa cấp
I; Bác sĩ điều trị; Phó

Giám đốc

3 Bùi Thị Hương

001493/QT-CCHN;
391/QĐ-SYT;

1609/QĐ-SYT;
416/QĐ-TTYT;
407/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Kỹ thuật X-

Quang; Nội soi Tai mũi
họng; Các dịch vụ kỹ

thuật Điện tâm đồ

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng khoa

Hồi sức cấp cứu

4 Hoàng Kim Tùng 009518/ĐNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị khoa Hồi sức cấp

cứu

5 Hoàng Quốc Hưng 000677/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng;
Điều dưỡng Trưởng

khoa Hồi sức cấp cứu

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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6 Nguyễn Thị Thùy 002862/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Phượng 000675/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

8 Nguyễn Thị Sinh 0024882/BYT-CCHN

Thực hiện theo Quyết
định số 41/2015/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005;
Phục hồi chức năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Giang 000607/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.1.2 Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

10 Lê Văn Đức 003581/QT-CCHN;
201/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh đa
khoa; Chuyên khoa Phụ
sản; Kỹ thuật siêu âm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ CKI; Bác sĩ điều
trị; Phó khoa, giao quyền
trưởng khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản

11 Lê Thị Bê 000690/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

12 Hoàng Thị Minh 000700/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng phụ
sản; Nữ hộ sinh Trưởng
khoa Chăm sóc sức khỏe

sinh sản

13 Lê Thị Trà Giang 004274/QT-CCHN Điều dưỡng phụ sản

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng phụ
sản

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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14 Nguyễn Thị Mỹ Hà 000688/QT-CCHN Hộ sinh viên

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

15 Hoàng Thị Cam 000689/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

4.1.3. Khoa khám bệnh

16 Trần Thị Huế 003327/QT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Phó khoa, giao

quyền trưởng khoa khám
bệnh

17 Nguyễn Tự Đại
000514/QT-CCHN;

746/QĐ-SYT; 418/QĐ-
TTYT

Chuyên khoa Răng Hàm
Mặt; Khám chữa bệnh

đa khoa; Nội soi tai mũi
họng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa cấp
I; Bác sĩ chính; Phó

Giám đốc

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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18 Hồ Thị Nhung 0001947/QT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị

19 Trương Thị Sáng 000679/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Lam Kiều 001490/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng; Phụ trách
Điều dưỡng Trưởng

khoa Khám bệnh

21 Trần Thị Thanh 003462/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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22 Lê Minh Hiền 000695/QT-CCHN;
355/QĐ-TTYT

Chuyên khoa Y học cổ
truyền; Phục hồi chức

năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ YHCT

23 Trần Hữu Đạt 002974/QT-CCHN Y sĩ đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ đa khoa

24 Trần Thị Thùy Nhung 004348/QT-CCHN

Theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

25 Hồ Thị Nhứt 000207/QT-GPHN Hộ Sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề - Ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8

26 Nguyễn Thanh Hiếu 000693/QT-CCHN Chuyên khoa răng trẻ
em, răng giả

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ nha khoa

27 Lê Ngọc Thùy Diễm 004007/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Răng -
Hàm - Mặt

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Răng Hàm Mặt;
Bác sĩ điều trị

28 Lê Thị Cẩm Hạnh 001494/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

4.1.4. Khoa Nội - Truyền nhiễm

29 Nguyễn Thị Thu Trang
000659/QT-CCHN;

417/QĐ-TTYT;
407/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Nội soi tai mũi
họng; Lao; Các dịch vụ
kỹ thuật Điện tâm đồ

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng  khoa

Nội-Truyền nhiễm

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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30 Nguyễn Hoàng Vân 004093/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; chuyên khoa
chẩn đoán hình ảnh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị

31 Lê Thái Thùy Anh 000683/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng;
Phó trưởng phòng

KHNV- Điều dưỡng

32 Văn Thị Ngọc Phương 0002055/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

33 Trần Thị Hương Giang 000667/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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34 Lê Thị Cẩm Yến 000680/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

35 Lê Thị Phượng 006357/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên  môn theo
quy định tại thông tư số
26/2005/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng;
Điều dưỡng Trưởng

khoa Nội-Truyền nhiễm

36 Võ Thị Bé Thương 003329/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

37 Nguyễn Thị Thu Huyền 0002183/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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38 Võ Thị Diệu Thư 000749/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ đa khoa

39 Hoàng Thị Thuận 003116/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

40 Trần Thị Thùy Dương 002885/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

4.1.5. Khoa Nhi

41 Nguyễn Thị Thanh Tân 003557/QT-CCHN;
754/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; chuyên khoa

nhi

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa cấp
I; Bác sĩ điều trị khoa;
Phó khoa, giao quyền

trưởng khoa Nhi

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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42 Trần Thị Nguyệt 004583/QT-CCHN;
428/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Đọc kết quả đo

chức năng hô hấp

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị

43 Trần Đức Bảo
000105/QT-CCHN;

745/QĐ-SYT; 392/QĐ-
SYT

Chuyên khoa sản; Khám
chữa bệnh đa khoa; Kỹ

thuật siêu âm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị

44 Nguyễn Thị Thu Hiền 0001859/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng;
Điều dưỡng Trưởng

khoa Nhi

45 Nguyễn Thị Mỹ 000674/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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46 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 004275/QT-CCHN

Theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng

47 Nguyễn Thị Kiều Oanh 000025/QT-GPHN

Theo quy định tại Phụ
lục số XII ban hành kèm

theo Thông tư
32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ Y tế

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

48 Nguyễn Thị Thắm 000687/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

4.1.6. Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa và Phẩu thuật - Gây mê hồi sức

49 Trương Hùng Sơn
003193/QT-CCHN;

395/QĐ-SYT;
1598/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Kỹ thuật điện

tim

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng  khoa

Ngoại tổng hợp-LCK và
phẩu thuật - Gây mê hồi

sức

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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50 Hồ Tất Cường 000662/QT-CCHN Chuyên khoa Gây mê
hồi sức

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân Gây mê hồi
sức;Phó Trưởng khoa
Ngoại tổng hợp - LCK
và Phẩu thuật - Gây mê

hồi sức

51 Trần Khánh Hội 004181/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị

52 Trần Thị Hoài Thương 000686/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân Điều dưỡng;
Điều dưỡng trưởng khoa
Ngoại tổng hợp - LCK
và Phẩu thuật - Gây mê

hồi sức

53 Nguyễn Thị Ngọc 0002640/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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54 Nguyễn Thị Hồng
Thắm 000684/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

55 Mai Thị Lam Hạnh 000678/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

56 Nguyễn Thị Bích Thảo 000673/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

57 Nguyễn Thị Linh 0002619/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.1.7. Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

60 Nguyễn Thị Huệ 000664/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân Xét nghiệm;
Trưởng khoa Xét nghiệm-

CĐHA

61 Lê Thị Hương Lan 003467/QT-CCHN

Hộ sinh hạng IV theo
quy định tại thông tư số
26/2005/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

62 Nguyễn Hữu Trường 000665/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Kỹ thuật viên Xét
nghiệm

63 Phạm Thị Năm 003158/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Kỹ thuật viên Xét
nghiệm

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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64 Trần Xuân Thành 000660/QT-CCHN Chụp X quang

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân X Quang

65 Nguyễn Trung Thành 000661/QT-CCHN Chụp X quang

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân X Quang; KTV
trưởng khoa xét nghiêm

- CĐHA

66 Trần Thị Cẩm Hà 004265/QT-CCHN Chuyên khoa xét
nghiệm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân Xét nghiệm

67 Nguyễn Thị Kim Ngân 003947/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Kỹ thuật viên Xét
nghiệm

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.1.8. Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

68 Trần Thị Ngọc Anh 003987/QT-CCHN Khám, chữa bệnh bằng
Y học cổ truyền

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ KCB YHCT;
Trưởng khoa YHCT-

PHCN

69 Nguyễn Thúy Nga 003558/QT-CCHN;
124/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền;
Phục hồi chức năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ KCB YHCT; Các
kỹ thuật PHCN;Phó
khoa YHCT - PHCN

70 Trần Thị Duyên 003196/QT-CCHN;
742/QĐ-SYT

Khám, chữa bệnh bằng
Y học cổ truyền;

Chuyên khoa Vật lý trị
liệu và phục hồi chức

năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ KCB YHCT; Các
kỹ thuật PHCN

71 Đặng Thị Nhạn 000691/QT-CCHN;
988/QĐ-SYT

Tham gia sơ cứu ban
đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo
Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015;
Chuyên khoa Phục hồi

chức năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ đa khoa; Các kỹ
thuật PHCN

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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72 Trần Thị Hằng 000204/QT-GPHN  Phục hồi chức năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Kỹ thuật Y

73 Nguyễn Thị Quỳnh
Như 003496/QT-CCHN Khám, chữa bệnh bằng

Y học cổ truyền

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ YHCT

74 Nguyễn Thị Hiền 001592/QT-CCHN Khám, chữa bệnh bằng
Y học cổ truyền

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ YHCT

75 Đào Thị Hồng Minh 0002462/QT-CCHN;
562/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh bằng
Y học cổ truyền; Vật lý
trị liệu-Phục hồi chức

năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ YHCT; Các kỹ
thuật PHCN

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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76 Phan Thị Hằng 000742/QT-CCHN
Điều dưỡng đa khoa;

Vật lý trị liệu phục hồi
chức năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng; Phụ trách
Điều dưỡng trưởng khoa

YHCT-PHCN

77 Lê Thị Thu Thủy 000671/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

78 Nguyễn Ái Nhất 0002023/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa;
Vật lý trị liệu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

79 Hồ Thị Thùy 002929/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV
theo quy định tại thông
tư số 26/2005/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.1.9. Khoa Kiểm soát bệnh tậ và HIV/AIDS

80 Nguyễn Ngọc Tuấn 003303/QT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Lao

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng khoa
Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS

81 Nguyễn Văn Đệ 0001946/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ đa khoa

82 Nguyễn Thị Phụng 004562/QT-CCHN

Khám, phát hiện và xử
trí các bệnh thông

thường; xử trí ban đầu
một số trường hợp cấp

cứu tại cộng đồng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Y học dự phòng

83 Trần Thị Trang 004564/QT-CCHN

Khám, phát hiện và xử
trí các bệnh thông

thường; xử trí ban đầu
một số trường hợp cấp

cứu tại cộng đồng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Y học dự phòng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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84 Trần Thị Vân 000016/QT-GPHN

Theo quy định tại Phụ
lục số VII ban hành kèm

theo Thông tư
32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ Y tế

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Y học dự phòng

4.1.10. Khoa An toàn thực phẩm, Y tế công cộng

85 Hồ Ánh Sáng 003159/QT-CCHN Xét nghiệm Ký sinh
trùng-Côn trùng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

86 Nguyễn Hữu Hạnh 003344/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh
thông thường và sơ cứu

ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ đa khoa

87 Hồ Thị Ánh Sương 000045/QT-GPHN

Theo quy định tại Phụ
lục số VII ban hành kèm

theo Thông tư
32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ Y tế

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Y học dự phòng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.1.11. Phòng kế hoạch nghiệp vụ điều dưỡng

88 Trương Thị Oanh 004347/QT-CCHN

Khám, phát hiện và xử
trí các bệnh thông

thường; Xử trí ban đầu
một số trường hợp cấp

cứu tại cộng đồng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Y học dự phòng

4.2. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại hệ TYT xã, thị trấn:
4.2.1. Trạm Y tế xã Cam Chính

86 Phạm Hiền Lương 003132/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng trạm y

tế xã Cam Chính;
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của trạm Y tế

87 Lê Thi ̣Lưu 003705/QT-CCHN

Theo quy định tại
thông tư số

26/2005/TTLT-BYT-
BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

88 Nguyễn Thị Hải Yến 0001858/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng;Dược sĩ

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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89 Bùi Thị Thu Hòa 0001898/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

90 Hoàng Kim Đường 0001953/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

4.2.2. Trạm Y tế xã Cam Hiếu 

91 Trần Thị Quyết 003986/QT-CCHN;
1845/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa; Vật lý
trị liệu Phục hồi chức

năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng trạm
Y tế xã Cam Hiếu;
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của Trạm Y tế

92 Lê Thị Quyên 0001855/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng; Dược sĩ

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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93 Hồ Viết Đỏ 003636/QT-CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh thông thường

theo thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV Ngày

27/5/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Ysĩ

94 Đoàn Thị Mỹ Nhung 0001897/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

95 Nguyễn Thị Tuyết
Hằng 0001951/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa

khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

4.2.3. Trạm Y tế xã Cam Nghĩa

96 Trần Văn Trường
0001823/QT-CCHN;

113/QĐ-SYT;
1599/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh đa
khoa; Kỹ thuật siêu

âm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa
cấp I; Bác sĩ điều trị;
Trưởng trạm y tế xã
Cam Nghĩa; Người
chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật
của Trạm Y tế

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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97 Nguyễn Thị Mỹ Vân 0001861/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

98 Nguyễn Thị Thanh
Hảo 0001900/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

99 Lê Thị Ngọc Quế 0001901/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh; Dược sĩ

100 Nguyễn Thị Liên 0001952/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.2.4. Trạm Y tế xã Cam Tuyền

101 Hoàng Ngọc Đức
0001822/QT-CCHN;

115/QĐ-SYT;
1637/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh đa
khoa; Kỹ thuật siêu

âm và điện tim

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị; Trưởng trạm y

tế xã Cam Tuyền;
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của Trạm Y tế

102 Hoàng Thị Nguyệt 000057/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

103 Hồ Thị Mỹ Lan 0001894/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

104 Hoàng Thị Yến Nhi 003298/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa

bệnh thông thường và
sơ cứu ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.2.5. Trạm Y tế xã Cam Thành

105 Lê Văn Quyến

0001821/QT-CCHN;
115/QĐ-SYT;

1958/QĐ-SYT;
1647/QĐ-TTYT;
1662/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh đa
khoa; Chuyên khoa Y

học cổ truyền; Kỹ
thuật siêu âm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa
cấp I; bác sĩ điều trị;
Trưởng trạm y tế xã
Cam Thành;Người
chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật
của Trạm Y tế

106 Lê Thị Thanh Huyền 0001860/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

107 Trần Thị Giang 0001899/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

108 Nguyễn Đức Linh 000355/QT-CCHN;
342/QĐ-SYT

Chuyên khoa Y học
cổ truyền; chuyên

khoa phục hồi chức
năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ YHCT

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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4.2.6. Trạm Y tế xã Thanh An

109 Hồ Thị Mỹ Hạnh 0001825/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa; Kỹ thuật siêu âm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ
điều trị;Trưởng trạm y tế

xã Thanh An; Người
chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật của Trạm

Y tế

110 Ngô Thị Hòa 0001902/QT-CCHN Hộ sinh viên

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng
phụ sản; Phó trạm y tế

xã Thanh An

111 Hồ Văn Phụng 0001954/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

112 Cao Thị Thu Hà 0001948/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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113 Hồ Thị Diệu Huyền 0002281/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

4.2.7. Trạm Y tế Thị trấn

114 Trần Thị Thanh Thảo 004563/QT-CCHN

Khám, phát hiện và xử
trí các bệnh thông

thường; xử trí ban đầu
một số trường hợp cấp

cứu tại cộng đồng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Y học dự phòng;
Phụ trách trạmy tế thị

trấn Cam Lộ

115 Nguyễn Thị Hằng 0001892/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

116 Bùi Đức Việt 003125/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa

bệnh thông thường và
sơ cứu ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ;Người chịu trách
nhiệm chuyên môn kỹ

thuật của cơ sở

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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117 Lê Thị Hiền 0001893/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Hộ sinh

4.2.8. Trạm Y tế xã Cam Thủy

118 Lê Thị Thảo Ly 003585/QT-CCHN

Theo quy định tại
thông tư số

26/2005/TTLT-BYT-
BNV ngày
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Điều dưỡng

119 Hoàng Ngọc Linh

0001824/QT-CCHN;
395/QĐ- SYT;
112/QĐ-SYT;

1664/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh đa
khoa; Chuyên khoa Y

học cổ truyền; Kỹ
thuật siêu âm và điện

tim

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Bác sĩ Chuyên khoa
cấp I; Bác sĩ điều trị;
Trưởng trạm y tế xã

Cam Thủy;Người chịu
trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật của

Trạm Y tế

120 Nguyễn Thanh Giãn 0002398/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa
khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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121 Nguyễn Vũ Nguyên
Phương 0001842/QT-CCHN Điều dưỡng phụ sản

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Cư nhân điều dưỡng
phụ sản; Phó Trưởng

trạm y tế xã  Cam
Thủy

122 Trần Thị Hoài Thu 0002567/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa

bệnh thông thường và
sơ cứu ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30
và từ 13h30 đến 17h00 hằng
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu,

thời gian trực và làm ngoài giờ
theo phân công của lãnh đạo

đơn vị

Y sĩ

Cam Lộ, ngày 10 tháng 01 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Quảng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác

(nếu có)4

Ghi
chú5
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